
TỔNG SỐ
CHI ĐẦU
TƯ PHÁT

TRIỂN

CHI
THƯỜNG
XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A. CÁC KHOẢN CHI CÂN ĐỐI   528.773     528.773   

I. Quản lý nhà nước   30.519     30.519   

01  Văn phòng UBND và HĐND   13.002     13.002   

02 Phòng Nông nghiệp và PTNT   1.825     1.825   

03 Phòng Lao động TB và XH   1.148     1.148   

04 Phòng Tài chính - Kế hoạch   2.057     2.057   

05 Phòng tư pháp   703     703   

06 Thanh tra huyện   1.216     1.216   

07 Phòng giáo dục và đào tạo   2.854     2.854   

08 Phòng Văn hóa TT-TT   2.320     2.320   

09 Phòng Tài nguyên và Môi trường   981     981   

10 Phòng Kinh tế và Hạ tầng   1.615     1.615   

11 Phòng nội vụ   1.423     1.423   

12 Phòng dân tộc   1.012     1.012   

13 Các khoản chi đặc thù   365     365   

II. Khối đảng   17.271     17.271   

01 Văn phòng Huyện uỷ   15.794     15.794   

02 Kinh phí chưa giao   1.477     1.477   

III. Khối đoàn thể   6.961     6.961   

01 Mặt trận tổ quốc   1.386     1.386   

02 Huyện đoàn   925     925   

03 Hội phụ nữ   876     876   

04 Hội nông dân   1.205     1.205   

05 Hội cựu chiến binh   439     439   
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06 Hội chữ thập đỏ   477     477   

07 Hội khuyến học   -       -     

08 Hội người cao tuổi   -       -     

09 Kinh phí chưa giao chi tiết   1.655     1.655   

IV. Sự nghiệp Văn hóa, thể thao - Truyền thông   7.657     7.657   

1 Trung tâm Văn hoá, thể thao - truyền thông   6.546     6.546   

2 Kinh phí chưa giao chi tiết   1.111     1.111   

V. Sự nghiệp kinh tế khác   9.524     9.524   

01 Sự nghiệp nông nghiệp   3.685     3.685   

02 Sự nghiệp khác   -       -     

03 Các khoản chi đặc thù   5.839     5.839   

VI. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo   376.750     376.750   

01. Sự nghiệp giáo dục   369.487     369.487   

1.1- Phòng giáo dục và đào tạo   182.149     182.149   

1.2- Trường PTDTBT TH Tả Gia Khâu   8.915     8.915   

1.3- Trường PTDTBT TH La Pan Tẩn   7.676     7.676   

1.4- Trường PTDTBT TH Tả Thàng   6.862     6.862   

1.5- Trường PTDTBT TH  Nậm Chảy   10.266     10.266   

1.6- Trường PTDTBT TH Nấm Lư   8.633     8.633   

1.7- Trường PTDTBT TH  Cao Sơn   6.516     6.516   

1.8- Trường Tiểu học Tả Ngài Chồ   9.841     9.841   

1.9- Trường Tiểu học Bản Xen   6.671     6.671   

1.10- Trường Tiểu học số 1 TT M.Khương   14.066     14.066   

1.11- Trường Tiểu học Bản Lầu   4.612     4.612   

1.12- Trường Tiểu học Lùng Vai   9.646     9.646   

1.13- Trường Mầm non số 1 thị trấn MK   8.002     8.002   

1.14- Trường PTDTBT THCS Nậm Chảy   7.026     7.026   

1.15- Trường PTDTBT THCS Pha Long   5.357     5.357   

1.16- Trường PTDTBT THCS Tả Gia Khâu   5.892     5.892   

1.16- Trường PTDTBT THCS Nấm Lư   9.671     9.671   

1.17- Trường PTDTBT THCS Cao Sơn   4.269     4.269   

1.18- Trường PTDTBT THCS La Pan Tẩn   5.588     5.588   

1.19- Trường PTDTBT THCS Tả Thàng   5.194     5.194   

1.20- Trường PTDTBT THCS Thanh Bình   5.735     5.735   

1.21- Trường THCS Bản Lầu   2.724     2.724   

1.22- Trường THCS Lùng Vai   3.897     3.897   

1.23- Trường THCS TT Mường Khương   9.768     9.768   

1.24- Trường TH &THCS Tung Chung Phố   10.624     10.624   

1.25- Trường THCS Bản Xen   3.599     3.599   

1.26- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên   4.714     4.714   

1.27 Các khoản chi đặc thù chưa chi tiết   1.576     1.576   

02 Sự nghiệp đào tạo   7.263     7.263   

2.1- Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện   2.235     2.235   

2.2- Ban chỉ huy quân sự huyện   5.028     5.028   

2.3- Chưa giao chi tiết   -       -     



VII Sự nghiệp y tế   43.020     43.020   

01 Bệnh viện đa khoa   10.235     10.235   

02 Phòng khám   308     308   

03 Trung tâm y tế   27.098     27.098   

* Trung tâm y tế khối huyện   10.858     10.858   

* Y tế xã, y tế thôn bản   15.843     15.843   

04 Bảo hiểm xã hội huyện   1.561     1.561   

5 Huyện uỷ   1.441     1.441   

6 Các khoản chưa giao chi tiết   2.377     2.377   

VIII. Chi đảm bảo xã hội   20.998     20.998   

01 Phòng Lao động TB và XH   19.862     19.862   

02 Phòng dân tộc: Chế độ đối với uy tín trong đồng bào DTTS   79     79   

03 Chưa giao chi tiết   1.057     1.057   

IX. Chi An ninh - Quốc phòng   7.234     7.234   

01 An ninh   2.000     2.000   

*/ Công an huyện   2.000     2.000   

*/ Dự toán chưa phân bổ
02 Quốc phòng   5.234     5.234   

*/ Ban chỉ huy quân sự huyện   5.234     5.234   

X. Sự nghiệp môi trường và kiến thiết thị chính   5.457     5.457   

01 Phòng Kinh tế và Hạ tầng   5.457     5.457   

 XI. Chi khác ngân sách   3.382     3.382   

B. Dự phòng ngân sách   11.276     11.276   

C. CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT.   35.000     35.000   

01 Chuyển về quỹ phát triển đất   -       -     

02 Chi đầu tư từ nguồn sử dụng đất   35.000     35.000   

03 Chi đầu tư từ nguồn tăng thu   -       -     

D. Chương trình MTQG   155.015     -       155.015   

E.
Chi bổ sung đầu tư các công trình thiết yếu và đối ứng thực hiện các
chương trình MTQG

  53.634     53.634   

F CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ.   310.648     91.284     1.826   

01 Các khoản chi thường xuyên, khác   88.084     88.084   

02 Chi khác ngân sách   3.200     3.200   

03 Dự phòng ngân sách   1.826     1.826   

04 Chương trình MTQG   65.847   65847

05
 Chi bổ sung đầu tư các công trình thiết yếu và đối ứng thực hiện các chương
trình MTQG 

  151.691   151691

Tổng cộng   1.094.345     35.000     1.046.243     13.102   
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